

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ:
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. (Bản sao có có xác nhận của cơ sở đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính; bản sao có xác nhận của cơ sở hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
Bước 2: Trường hợp nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công chức lập và giao biên nhận hồ sơ và ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bằng phiếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ xử lý theo quy định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận, bộ phận chuyên môn kiểm tra và yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Đến ngày nhận kết quả được ghi trên giấy hẹn nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi kết quả theo đường bưu điện.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: (Quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 57/2015/TT-BCT)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (Sơ đồ mặt bằng đính kèm);
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở)
Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Sau 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Điều 5, Thông tư 58/2014/TT-BCT)
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất.
g) Phí: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở (theo quy định tại Thông tư số 279/2016/TT- BTC quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm).
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (theo Mẫu 1, Mẫu 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 57/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các đối tượng được phân cấp quản lý theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2, Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ những cơ sở sản xuất, kinh doanh có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định).
Được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do Sở Công Thương hoặc các tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cấp.
Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế, người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12 ngày 17/6/2010;
Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐắkLắk, ngày ...... tháng ..... năm 20....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
Cơ sở sản xuất: 


Đia chỉ tại: 

Điện thoại: ....................................................................... Fax: 


Giấy phép kinh doanh số: ............................. ngày cấp ................................. Nơi cấp 

Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm) 

Công suất thiết kế: 


Doanh thu dự kiến: 

Số lượng công nhân viên: .....................(trực tiếp: ...................... gian tiếp: 
)
(bao gồm cả chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ).
Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở 

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn./.
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Giấy chứng nhận ĐKKD;
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
- Bản sao Giấy xác nhận kiến thức về an

toàn thực phẩm còn hiệu lực;
- Bản sao Giấy xác nhận đủ sức khỏe để

sản xuất thực phẩm;
- Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn

thực phẩm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở sản xuất: 

- Chủ cơ sở sản xuất: 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: 

- Điện thoại .................................................................. Fax 

- Mặt hàng sản xuất: 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng sản xuât: .............................m2 , trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ...............................m2
2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
	TT
	Tên trang thiết bị 

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	

	I
	Trang thiết bị, dụng cụ hiện có

	1
	Thiết bị, dụng cụ sản xuất
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	
	
	
	
	
	

	5
	Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu
	
	
	
	
	
	

	6
	Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	
	
	
	
	
	

	7
	Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	8
	Trang, thiết bị khác để sản xuất (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	8.?
	
	
	
	
	
	
	


II. 3. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất
1. Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ sở): 
người;
2. Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn hạn: 
người;
3. Tổng số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp: ..................... người;
4. Số người chưa được cấp:
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: .................. người
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ................. người
III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Cam kết của cơ sở:
Tôi cam đoan các thông tin nêu Bản tự đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đánh giá trên./.

Đắk Lắk, ngày ............ tháng ........... năm 20........

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)




